
1 54212410038 Lê Đỗ Tiến Đạt 04/11/2009 Nam CNTT (Ứng dụng phần mềm) Nợ môn Nợ môn: Kỹ năng làm việc

2 54212410151 Nguyễn Phước Minh Quân 26/09/2003 Nam CNTT (Ứng dụng phần mềm) Nợ môn Nợ môn: GDTC

3 54222410029 Nguyễn Thành Danh 04/06/2006 Nam Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Chưa Đạt CĐR chưa Đạt CDR Tiếng anh

4 54222410059 Phạm Tiến Dũng 09/10/2009 Nam Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh

5 54222410063 Đỗ Minh Đức 18/12/2009 Nam Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Bổ sung 01 bằng cấp 2 photo công chứng + Sơ yếu lí lịch - đã nhắc; 
chưa Đạt CDR Tiếng anh

6 54222410099 Phan Nhật Duy Minh 17/10/2009 Nam Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Chưa Đạt CĐR chưa Đạt CDR Tiếng anh

7 54222410058 Võ Hoàng Nam 22/05/2008 Nam Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh

8 54222410252 Hoàng Minh Quân 09/06/2007 Nam Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Nợ môn
Nợ môn:  Tiếng Anh chuyên ngành,Lập trình hướng đối tượng với 
C# , Thực tập cơ bản, Thực tập tốt nghiệp 

9 54222410161 Nguyễn Phạm Khánh Toàn 12/10/2008 Nam Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh

10 54222410152 Nguyễn Thiện Thanh 23/04/2009 Nam Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Thiếu BTN cấp 2 - Thiếu BTN cấp 2 - NỢ LP XÉT TỐT NGHIỆP

11 54222410175 Trần Mai Anh 19/08/2009 Nữ Dược Nợ môn Nợ môn: Hóa dược – dược lý 1; Dược lâm sàng 

12 54212410070 Thái Minh Châu 06/06/2009 Nữ Dược Nợ môn Nợ môn: Thực vật dược liệu;  Y học cơ sở; Dược liệu 

13 2223360050 Quách Khả Doanh 14/4/2006 Nữ Dược Thiếu hồ sơ Thiếu BTN cấp 2

STT Mã số học sinh Họ và Tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học Lý do  Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP



STT Mã số học sinh Họ và Tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học Lý do  Ghi chú

14 54222410088 Lưu Hoàng Ngọc Hân 20/01/2009 Nữ Dược
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Thiếu bằng cấp 2 phot công chứng + 01 giấy khám sức khỏe; Chưa 
thi CDR tiếng anh; Tin học

15 54222420076 Huỳnh Thị Mỹ Hiền 10/05/2006 Nữ Dược Nợ môn Nợ môn: Hóa dược – dược lý 2 

16 1213360006 Vũ Huy 01/05/2000 Nam Dược Chưa Đạt CĐR chưa Đạt CDR Tin học

17 1213360128 Lê Đỗ Sa Huỳnh 12/11/2006 Nữ Dược Không đủ điểm xét TN Liên hệ Phòng Đào tạo để được hỗ trợ

18 54212410045 Trần Thị Lan Hương 06/04/2009 Nữ Dược Nợ môn Nợ môn:  Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược 

19 54212410078 Ngô Thị Yến Loan 05/06/2009 Nữ Dược Nợ môn
Nợ môn:  Hóa phân tích;  Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược ; Kỹ 
năng viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng

20 54222410077 Lê Quốc Hoàng Long 18/12/2009 Nam Dược Nợ môn
Nợ môn:  Hóa phân tích; Thực hành dược khoa;Hóa dược – dược lý 
1; Hóa dược – dược lý 2; Dược lâm sàng; Bào chế; Marketing dược; 
Thực tập dược lâm sàng; Kỹ năng thuyết trình 

21 54222430007 Dương Phi Long 09/05/1990 Nam Dược Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh

22 54212410012 Thái Thị Huyền My 18/07/2009 Nữ Dược Nợ môn Nợ môn: Thực vật dược liệu; Dược liệu 

23 54212410019 Nguyễn Võ Trà My 14/11/2008 Nữ Dược Nợ môn Nợ môn: Thực tập tốt nghiệp 

24 54212410004 Nguyễn Trà My 24/10/2009 Nữ Dược Nợ môn
Nợ môn: Pháp luật; Thực vật dược liệu; Pháp chế dược; Kỹ năng 
viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng

25 54222430013 Đặng Nguyễn My My 26/06/1992 Nữ Dược Nợ môn
Nợ môn: Thực hành dược khoa;Kỹ năng thuyết trình; Thực tập tốt 
nghiệp 

26 54222410142 Nguyễn Thị Trà My 04/05/2009 Nữ Dược Nợ môn Nợ môn: Hóa dược – dược lý 2; Marketing dược 



STT Mã số học sinh Họ và Tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học Lý do  Ghi chú

27 54222410127 Nguyễn Hoàng Xuân Nghi 27/09/2009 Nữ Dược Nợ môn - Chưa Đạt CDR
Nợ môn: Thực vật dược liệu; Thực hành dược khoa; Hóa dược – 
dược lý 1 ; Hóa dược – dược lý 2; Dược lâm sàng; Bào chế;  Kỹ 
năng giao tiếp và tư vấn dược - Chưa Đạt CDR Tin học, tiếng anh

28 54222410204 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/11/2005 Nữ Dược Nợ môn
Nợ môn: Thực vật dược liệu; Y học cơ sở; Hóa dược – dược lý 1; 
Hóa dược – dược lý 2; Bào chế; Bảo quản thuốc;  Kỹ năng giao tiếp 
và tư vấn dược; Marketing dược; Kỹ năng thuyết trình 

29 54222420013 Lê Ái Phương 20/08/2000 Nữ Dược Nợ môn Nợ môn: Giáo dục thể chất; Dược liệu 

30 2223360226 Nguyễn Ngọc Hà Phương 16/06/2007 Nữ Dược Thiếu hồ sơ Thiếu BTN cấp 2 + giấy khám sức khỏe 

31 2223360561 Siu H’ Sami 07/07/2006 Nữ Dược Không đủ điểm xét TN Liên hệ Phòng Đào tạo để được hỗ trợ

32 54222410187 Nguyễn Ngọc Linh San 03/11/2008 Nữ Dược Nợ môn
Nợ môn: Pháp luật; Thực hành dược khoa; Hóa dược – dược lý 2; 
Dược lâm sàng 

33 54222420086 Hồ Thị Ngọc Sương 05/08/1980 Nữ Dược
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR

Bổ sung 1 phot công chứng (bằng cấp 3, học bạ thpt, căn cước) + 1 
hồ sơ xét tuyển + 1 sơ yếu lý lịch + 1 giấy khám sức khỏe; Chưa thi 
CDR tiếng anh

34 54212410073 Trần Thanh Thảo 21/02/2009 Nữ Dược Nợ môn Nợ môn: Thực vật dược liệu;  Y học cơ sở 

35 54212410059 Lý Kim Thư 18/11/2009 Nữ Dược Nợ môn Nợ môn: Thực vật dược liệu 

36 54222410023 Võ Đỗ Anh Thư 15/11/2005 Nữ Dược Nợ môn
Nợ môn:  Y học cơ sở;Thực hành dược khoa; Dược lâm sàng; Kiểm 
nghiệm; Pháp chế dược;  Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược; Thực 
tập tốt nghiệp 

37 54212410111 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 18/11/2009 Nữ Dược Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh

38 54222410236 Trịnh Hồng Vi 17/05/2007 Nữ Dược Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh; Tin học



STT Mã số học sinh Họ và Tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học Lý do  Ghi chú

39 54212420027 Huỳnh Nhật Vy 20/08/2001 Nữ Dược Nợ môn
Nợ môn: GDTC; Tin học; Thực tập hóa dược – dược lý ;Kỹ năng 
viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng; Thực tập tốt nghiệp 

40 54212410123 Trần Ngọc Như Ý 20/12/2009 Nữ Dược Nợ môn Nợ môn: Dược liệu 

41 2223360293 Nguyễn Văn An 13/11/2007 Nam Dược Không đủ điểm xét TN Liên hệ Phòng Đào tạo để được hỗ trợ

42 54222420040 Huỳnh Trường An 01/01/2006 Nam Điều dưỡng
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Bổ sung 1 sơ yếu lý lịch + 1 giấy khám sức khỏe + 1 hồ sơ xét 
tuyển; Chưa thi CDR tiếng anh; Tin học

43 54212410016 Nguyễn Lâm Hồng Anh 19/03/2009 Nữ Điều dưỡng Nợ môn Nợ môn: Pháp luật

44 54222410130 Nguyễn Tiến Tuấn Anh 15/12/2009 Nam Điều dưỡng
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Bổ sung bằng cấp 2 phot công chứng; Chưa thi CDR tiếng anh; Tin 
học

45 54222410069 Nguyễn Bạch Thiện Ân 27/01/2009 Nam Điều dưỡng Nợ môn Nợ môn: Kỹ năng làm việc; Thực tập tốt nghiệp

46 54222410128 Phạm Lê Hồng Ân 03/12/2009 Nữ Điều dưỡng Chưa Đạt CĐR chưa Thi CDR Tin học

47 54222410052 Trương Thị Mỹ Chi 06/09/2009 Nữ Điều dưỡng Nợ môn Nợ môn: Chăm sóc người bệnh chuyên khoa

48 54212410034 Nguyễn Thị Thùy Dương 06/07/2009 Nữ Điều dưỡng Nợ môn

Nợ: Pháp luật; Điều dưỡng cơ sở 2; Chăm sóc người bệnh ngoại 
khoa; Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng; Kỹ năng làm việc; Kỹ 
năng viết CV chinh phục nhà tuyển dụng; Khởi tạo doanh nghiệp; 
Thực tập tốt nghiệp

49 2213360346 Nguyễn Minh Đức 19/01/2005 Nam Điều dưỡng
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Thiếu nguyên bộ hồ sơ, TRỪ GKSK ; chưa Đạt CDR Tiếng anh

50 54222410205 Phạm Văn Hậu 20/03/2002 Nam Điều dưỡng Nợ môn
Nợ môn:  Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe; Kỹ năng làm việc; 
Kỹ năng viết CV chinh phục nhà tuyển dụng; Khởi tạo doanh 
nghiệp; Thực tập tốt nghiệp



STT Mã số học sinh Họ và Tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học Lý do  Ghi chú

51 54222410169 Đậu Thị Lam Huyền 26/11/2009 Nữ Điều dưỡng Nợ môn Nợ môn: Kỹ năng thuyết trình; Khởi tạo doanh nghiệp

52 54222410102 Trần Nguyễn Tấn Lộc 10/12/2009 Nam Điều dưỡng
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Bổ sung bằng cấp 2 phot công chứng;Chưa thi CDR tiếng anh; Tin 
học

53 54222410132 Tăng Hữu Lương 12/01/2009 Nữ Điều dưỡng Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh; Tin học

54 54212410094 Đặng Đức Mạnh 14/05/2009 Nam Điều dưỡng
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Bổ sung bằng cấp 2 phot công chứng; Chưa thi CDR tiếng anh; Tin 
học

55 54222410115 Trần Thảo Kim Ngân 07/07/2009 Nữ Điều dưỡng
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Bổ sung bằng cấp 2 phot công chứng;Chưa thi CDR tiếng anh

56 54222410118 Trần Thị Bảo Ngọc 16/06/2009 Nữ Điều dưỡng Nợ môn Nợ môn: Dược lý; Thực tập tốt nghiệp

57 54222420091 Tô Thị Bích Ngọc 06/06/1998 Nữ Điều dưỡng Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh; Tin học

58 54222410098 Huỳnh Nguyễn Phương Nhi 26/11/2009 Nữ Điều dưỡng Nợ môn Nợ môn:  Thực tập tốt nghiệp

59 54212410032 Lê Minh Nhựt 24/03/2009 Nam Điều dưỡng Nợ môn
Nợ môn:  Pháp luật; Chính trị; Vi sinh - Ký sinh trùng; Chăm sóc 
người bệnh nội khoa; Chăm sóc người bệnh ngoại khoa; Chăm sóc 
sức khoẻ trẻ em

60 54222410129 Thái Thụy Tuyết Phụng 29/09/2009 Nữ Điều dưỡng
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Bổ sung bằng cấp 2 phot công chứng - Chưa thi CDR tiếng anh; Tin 
học

61 54212410018 Trần Nguyễn Nam Phương 17/06/2009 Nữ Điều dưỡng Nợ môn

Nợ môn:  Pháp luật;Vi sinh - Ký sinh trùng; Chăm sóc người bệnh 
nội khoa;Chăm sóc người bệnh ngoại khoa;Kiểm soát nhiễm 
khuẩn;Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng;Kỹ năng làm việc;Kỹ 
năng viết CV chinh phục nhà tuyển dụng; Khởi tạo doanh nghiệp; 

62 54222430006 Mai Trần Ngọc Phương 20/10/2004 Nữ Điều dưỡng
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Bổ sung 1 giấy khám sức khỏe; Chưa thi CDR tiếng anh; Tin học

63 54222410155 Ngô Mỹ Phương 22/02/2006 Nữ Điều dưỡng Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh; Tin học

64 54222410215 Nguyễn Thanh Quyên 22/06/2005 Nữ Điều dưỡng Nợ môn
Nợ môn:  Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng - An ninh; Pháp 
luật; Chính trị; Tin học; Tiếng Anh; Dược lý; Điều dưỡng cơ sở 1; 
Kỹ năng thuyết trình



STT Mã số học sinh Họ và Tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học Lý do  Ghi chú

65 54222410109 Lê Hoàng Hồng Sang 27/04/2009 Nữ Điều dưỡng
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Bổ sung bằng cấp 2 phot công chứng + 01 giấy khám sức khỏe; 
Chưa thi CDR tiếng anh; Tin học

66 54222410112 Huỳnh Tấn Tài 24/10/2004 Nam Điều dưỡng
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Bổ sung 1 giấy khám sức khỏe; chưa Thi CDR Tin học

67 54212410023 Phạm Băng Tâm 24/07/2007 Nữ Điều dưỡng Nợ môn

Nợ: Pháp luật; Chính trị; Vi sinh - Ký sinh trùng; Dược lý; Chăm 
sóc người bệnh truyền nhiễm; Chăm sóc sức khoẻ trẻ em;Chăm sóc 
người bệnh lão khoa;Kiểm soát nhiễm khuẩn;Y học cổ truyền - Phục 
hồi chức năng; Kỹ năng làm việc; Kỹ năng viết CV chinh phục nhà 

68 54222420084 Nguyễn Bích Thủy Tiên 07/12/1999 Nữ Điều dưỡng Nợ môn Nợ môn:  Kỹ năng thuyết trình

69 54222410075 Trần Trương Hà Thanh 06/03/2009 Nữ Điều dưỡng Nợ môn
Nợ môn:  Kỹ năng làm việc;Kỹ năng viết CV chinh phục nhà tuyển 
dụng; Thực tập tốt nghiệp

70 54222420057 Đỗ Thanh Thanh 26/06/2006 Nữ Điều dưỡng Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh; Tin học

71 54222410034 Nguyễn Minh Thuận 18/06/2009 Nam Điều dưỡng Nợ môn
Nợ môn: Kỹ năng thuyết trình;Kỹ năng làm việc; Kỹ năng viết CV 
chinh phục nhà tuyển dụng; Khởi tạo doanh nghiệp; Thực tập tốt 
nghiệp

72 54222420054 Nguyễn Hoàng Anh Thư 20/08/2005 Nữ Điều dưỡng Nợ môn Nợ môn:  Giáo dục thể chất

73 54222410179 Hoàng Kim Minh Thư 11/08/2008 Nữ Điều dưỡng Nợ môn

Nợ môn:  Tiếng Anh; Vi sinh - Ký sinh trùng; Điều dưỡng cơ sở 1; 
Y tế cộng đồng; Chăm sóc người bệnh lão khoa; Kỹ năng giao tiếp - 
Giáo dục sức khỏe; Kỹ năng làm việc; Kỹ năng viết CV chinh phục 
nhà tuyển dụng; Khởi tạo doanh nghiệp; Thực tập tốt nghiệp

74 54222410070 Nguyễn Trúc Thy 31/12/2008 Nữ Điều dưỡng
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Bổ sung bằng cấp 2 phot công chứng; chưa Đạt CDR Tiếng anh

75 54222410242 Phạm Hoàng Thu Trinh 26/06/2009 Nữ Điều dưỡng
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Bổ sung bằng cấp 2 phot công chứng; chưa Thi CDR Tin học

76 54222420061 Nguyễn Thanh Trúc 06/09/2006 Nữ Điều dưỡng Nợ môn Nợ môn:  Điều dưỡng cơ sở 1

77 54222410011 Nguyễn Huỳnh An Vy 19/06/2007 Nữ Điều dưỡng Nợ môn Nợ môn: Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng

78 54222410183 Lê Ngọc Yến Vy 16/05/2008 Nữ Điều dưỡng Chưa Đạt CĐR chưa Thi CDR Tin học



STT Mã số học sinh Họ và Tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học Lý do  Ghi chú

79 54222410206 Lê Nguyễn Bảo Vy 27/11/2009 Nữ Điều dưỡng Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh; Tin học

80 2203360182 Ngô Ngọc Yến Vy 16/07/2004 Nữ Điều dưỡng Chưa Đạt CĐR chưa Đạt CDR chuyên môn

81 54222410237 Nguyễn Kim Yến 08/02/2005 Nữ Điều dưỡng Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh; Tin học

82 54222420033 Hoàng Quỳnh Anh 14/09/2004 Nữ Kế toán doanh nghiệp Chưa Đạt CĐR chưa Đạt CDR Tiếng anh

83 54212410017 Nguyễn Quỳnh Anh 24/10/2009 Nữ Kế toán doanh nghiệp Chưa Đạt CĐR chưa Đạt CDR Tiếng anh

84 54232420028 Trịnh Phương Linh 04/01/1988 Nữ Kế toán doanh nghiệp Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh

85 2203360203 Hà Xuân Mai 07/11/2005 Nữ Kế toán doanh nghiệp Thiếu hồ sơ Thiếu hồ sơ + Nợ lệ phí xét tốt nghiệp

86 54232320028 Trần Xuân Thảo 20/09/2002 Nữ Kế toán doanh nghiệp Thiếu hồ sơ Nguyên bộ hồ sơ

87 54232420002 Nguyễn Ngọc Thủy 27/07/1975 Nữ Kế toán doanh nghiệp Thiếu hồ sơ chưa Đạt CDR Tiếng anh

88 54212410107 Nguyễn Kim Thư 01/08/2009 Nữ Kế toán doanh nghiệp Thiếu hồ sơ chưa Thi CDR Tin học

89 54222410092 Nguyễn Thị Linh Thương 11/11/2009 Nữ Kế toán doanh nghiệp Thiếu hồ sơ chưa Đạt CDR Tiếng anh

90 54232430007 Đỗ Lê Thùy Trâm 19/11/2001 Nữ Kế toán doanh nghiệp Nợ môn Nợ môn:  Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng

91 54212410074 Lê Cao Hoàng Yến 08/11/2009 Nữ Kế toán doanh nghiệp Thiếu hồ sơ chưa Thi CDR Tin học

92 54232430001 Võ Thị Xuân Yến 30/08/1998 Nữ Kế toán doanh nghiệp Thiếu hồ sơ Chưa thi CDR tiếng anh; Tin học



STT Mã số học sinh Họ và Tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học Lý do  Ghi chú

93 54222410007 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên 30/04/2007 Nữ Marketing Nợ lệ phí Nợ lệ phí xét tốt nghiệp

94 54222310083 Trịnh Thanh Hằng 19/08/2007 Nữ Marketing Thiếu hồ sơ Thiếu BTN cấp 2 

95 54222410256 Trần Thị Phương Hồng 28/04/2005 Nữ Marketing Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh; Tin học

96 54222410033 Nguyễn Khánh Linh 25/04/2006 Nữ Marketing Nợ lệ phí Nợ lệ phí xét tốt nghiệp

97 2203360349 Lê Thị Quỳnh 08/07/1993 Nữ Marketing Học bổ sung môn Liên hệ Phòng Đào tạo để được hỗ trợ

98 54222410087 Nguyễn Ngọc Thuỳ Trâm 13/09/2009 Nữ Marketing Chưa Đạt CĐR chưa Thi CDR Tin học

99 54232420038 Đinh Thanh Tùng 25/08/1998 Nam Quản trị DN vừa và nhỏ Chưa Đạt CĐR chưa Thi CDR Tin học

100 54232420020 Nguyễn Thị Kim Yến 04/01/1993 Nữ Quản trị DN vừa và nhỏ Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh; Tin học

101 2223360110 Nguyễn Lê Minh Ny 25/12/2007 Nữ Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Không đủ điểm xét TN Liên hệ Phòng Đào tạo để được hỗ trợ

102 54222410196 Nguyễn Tấn Dũng 22/09/2008 Nam Thiết kế đồ họa Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh

103 54222410166 Ngô Tiến Đức 22/11/2009 Nam Thiết kế đồ họa Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh

104 2223360479 Nguyễn Đặng Bảo Huy 21/05/2007 Nam Thiết kế đồ họa
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Thiếu BTN cấp 2 - Chưa thi CDR tiếng anh

105 54222410042 Huỳnh Nguyễn Khánh Hy 21/06/2009 Nữ Thiết kế đồ họa
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Thiếu BTN + KSK; Chưa thi CDR tiếng anh

106 54222410103 Nguyễn Hoàng Phương Linh 09/10/2009 Nữ Thiết kế đồ họa Nợ môn
Nợ môn: Ý tưởng sáng tạo trong thiết kế , Thực tập cơ bản  , Thực 
tập tốt nghiệp  



STT Mã số học sinh Họ và Tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học Lý do  Ghi chú

107 54222410108 Tạ Kim Ngân 22/01/2009 Nữ Thiết kế đồ họa Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh

108 54222410090 Trần Đoàn Ngọc Nhi 04/06/2009 Nữ Thiết kế đồ họa Chưa Đạt CĐR chưa Đạt CDR Tiếng anh

109 54222410012 Đoàn Minh Tú 25/05/2007 Nam Thiết kế đồ họa Thiếu hồ sơ Thiếu BTN cấp 2 + KSK -NỢ LP XÉT TỐT NGHIỆP

110 54222310059 Nguyễn Ngọc Kiều Thương 17/11/2008 Nữ Thiết kế đồ họa
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Thiếu BTN cấp 2 ; chưa Đạt CDR Tiếng anh

111 2203360112 Vũ Quốc Khánh 07/09/2005 Nam Thiết kế và quản lý website Học bổ sung môn Liên hệ Phòng Đào tạo để được hỗ trợ

112 54222410104 Đinh Quang Hữu Chí 14/10/2008 Nam Y sỹ đa khoa Nợ môn Nợ môn: Khởi tạo doanh nghiệp

113 54222410137 Nguyễn Chí Dũng 01/11/2009 Nam Y sỹ đa khoa Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh; Tin học

114 54222410211 Nguyễn Ngọc Duy 17/01/2000 Nam Y sỹ đa khoa Nợ môn

Nợ môn: Bệnh ngoại khoa; Bệnh truyền nhiễm - xã hội; Kỹ năng 
thuyết trình; Kỹ năng làm việc; Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà 
tuyển dụng; Khởi tạo doanh nghiệp; Bình bệnh án; Thực tập tốt 
nghiệp

115 54222410248 Nguyễn Văn Đại 05/08/2008 Nam Y sỹ đa khoa Nợ môn

Nợ môn: GDTC; Tin học; Tiếng Anh; Vi sinh - Ký sinh trùng; Điều 
dưỡng cơ bản và Kỹ thuật điều dưỡng; Dược lý; Bênh nội khoa; 
Bệnh ngoại khoa; Sức khoẻ sinh sản; Sức khoẻ trẻ em; Bệnh chuyên 
khoa; Kỹ năng tiền lâm sàng; Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khoẻ; 

116 54222420029 Phạm Trọng Hiếu 19/07/2003 Nam Y sỹ đa khoa Nợ môn Nợ môn Khởi tạo doanh nghiệp

117 54222420022 Đặng Gia Huy 06/05/2005 Nam Y sỹ đa khoa Nợ môn
Nợ môn: GDTC; GDQP; Pháp luật; Chính trị; Tin học; Tiếng Anh; 
Bênh nội khoa; Bệnh ngoại khoa

118 54222410216 Phan Minh Kiệt 24/12/2009 Nam Y sỹ đa khoa Nợ môn
Nợ môn: Pháp luật; Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng; 
Khởi tạo doanh nghiệp

119 54222420087 Chu Minh Ký 12/02/2005 Nam Y sỹ đa khoa Chưa Đạt CĐR chưa Thi CDR Tin học

120 54212410020 Nguyễn Tuấn Khôi 31/05/2008 Nam Y sỹ đa khoa
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Bổ sung bằng cấp 2 phot công chứng + 01 ảnh 4x6; Chưa thi CDR 
tiếng anh; Tin học



STT Mã số học sinh Họ và Tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học Lý do  Ghi chú

121 54222410036 Hồ Thị Bích Lài 01/10/2005 Nữ Y sỹ đa khoa Nợ môn
Nọ môn: GDQP; Kỹ năng làm việc; Kỹ năng viết CV và chinh phục 
nhà tuyển dụng; Khởi tạo doanh nghiệp; Bình bệnh án; Thực tập tốt 
nghiệp

122 54222410138 Tôn Nữ Ái Linh 08/11/2009 Nữ Y sỹ đa khoa Nợ môn
Nọợ môn: Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng;Kỹ năng thuyết 
trình; Kỹ năng làm việc; Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển 
dụng; Khởi tạo doanh nghiệp; Bình bệnh án; Thực tập tốt nghiệp

123 54222410158 Trần Thị Bình Minh 18/07/2009 Nữ Y sỹ đa khoa Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh; Tin học

124 54222410038 Võ Thị Như Mộng 01/01/2005 Nữ Y sỹ đa khoa Chưa Đạt CĐR chưa Thi CDR Tin học

125 54222410177 Phạm Kim Ngân 10/08/2007 Nữ Y sỹ đa khoa Nợ môn
Nợ môn: GDTC;GDQP; Pháp luật; Chính trị; Tiếng Anh; Kỹ năng 
làm việc; Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng; Khởi tạo 
doanh nghiệp

126 54222410223 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc 26/06/1999 Nữ Y sỹ đa khoa
Thiếu hồ sơ - chưa Đạt 

CĐR
Bổ sung 1 giấy khám sức khỏe; Chưa thi CDR tiếng anh; Tin học

127 2223360340 Trần Yến Nhi 26/11/2007 Nữ Y sỹ đa khoa Nợ môn Liên hệ Phòng Đào tạo để được hỗ trợ

128 54222410041 Võ Thị Hồng Nhung 23/01/1994 Nữ Y sỹ đa khoa Chưa Đạt CĐR chưa Thi CDR Tin học

129 54222410191 Hồ Đặng Phương Như 06/09/2006 Nữ Y sỹ đa khoa Chưa Đạt CĐR chưa Đạt CDR Tiếng anh

130 54222420077 Nguyễn Anh Tuấn 30/05/2006 Nam Y sỹ đa khoa Chưa Đạt CĐR chưa Thi CDR Tin học

131 54222410093 Phạm Châu Ngọc Cát Tường 12/09/2009 Nữ Y sỹ đa khoa Nợ môn
Nọ môn: Bệnh truyền nhiễm - xã hội; Kỹ năng làm việc; Kỹ năng 
viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng; Khởi tạo doanh nghiệp

132 54222420058 Đặng Thị Thu Thảo 19/02/1996 Nữ Y sỹ đa khoa Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh

133 54222410044 Nguyễn Thị Thảo Trang 14/06/2004 Nữ Y sỹ đa khoa Nợ môn
Nợ môn: GDTC; Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khoẻ; Kỹ năng 
thuyết trình

134 54222420048 Nguyễn Minh Trí 20/08/2001 Nam Y sỹ đa khoa Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh; Tin học



STT Mã số học sinh Họ và Tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học Lý do  Ghi chú

135 54222410239 Nguyễn Thị Lệ Trinh 28/10/1991 Nữ Y sỹ đa khoa Nợ môn Nợ môn: Tin học; Tiếng Anh; Bênh nội khoa; Thực tập tốt nghiệp

136 54222410014 Nguyễn Gia Lập Trường 19/10/2000 Nam Y sỹ đa khoa Chưa Đạt CĐR Chưa thi CDR tiếng anh; Tin học

137 54222410121 Trần Thảo Vy 22/06/2009 Nữ Y sỹ đa khoa Chưa Đạt CĐR chưa Thi CDR Tin học

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2026
PHÒNG ĐÀO TẠO


